
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM8 Môn thi: EXB Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 13120482 Nguyễn Thị Vy Nữ 19/06/1994 Quang Nam EX3

2 13126412 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nam 03/01/1995 EX3

3 14125535 Lễ Thị Như y Nữ 15/05/1996 EX3

Số học viên theo danh sách: 3
TRUNG TÂM TIN HỌC

Trang 1 23/05/2017



TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM6 Môn thi: EXB Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 13116004 Đinh Bá ai Nám 28/10/1995 Bình Định EX2

2 13121015 Tran Thị Ngọc ánh Nữ 12/04/1995 EX2

3 13125071 Trán Thị Kim Dung Nữ 25/10/1995 EX2

4 12112102 Pham  Trung Dung Nám 21/06/1994 Tiền Giang EX2

5 15125042 Ngọ Thị Mỹ Duyên Nữ 15/05/1997 EX2

6 13114339 Lê Thị Háng Nữ 02/08/1995 EX2

7 15422015 Nguyên Thị Há Nữõ 21/08/1993 Ha Tĩnh EX2

8 13116374 Đáng Thị Họng Hái Nữõ 29/09/1995 Bình Thuận EX2

9 12112274 Lê Thái Hiêp Nám 02/06/1994 Bình Định EX2

10 13113357 Trán Thê' Hữu Nám 21/09/1993 EX2

11 15113050 Phám  Thánh Huy Nám 29/10/1997 EX2

12 13116087 Lê V án Trữờng Khá Nám 02/07/1995 Bền Trề EX2

13 15116068 Nguyên Đáng Khọá Nám 20/06/1997 EX2

14 14154112 Nguyên Họáng Khữơng Nám 12/11/1995 EX2

15 13122076 Nguyên Bui My Linh Nữõ 06/04/1995 EX2

16 15422026 Nguyên Thị Linh Nữõ 10/10/1992 EX2

17 15125103 Đọng Thị Hánh Linh Nữõ 08/09/1997 EX2

18 14154037 Họáng V án Nám Nám 18/01/1996 EX2

19 14155028 Vọ Trí Nám Nám 15/12/1996 EX2

20 13155173 K iêu Lê Kim Ngán Nữõ 04/05/1995 Tp.Ho Chí Minh EX2

21 13125328 Nguyên Khác Nhán Nám 10/09/1995 Đong Thập EX2

22 14124213 Ngu Thị Tuyêt Nhung Nữõ 30/06/1996 EX2

23 14154014 Đọán M inh Đọ Nám 29/02/1996 EX2

24 14154131 Nguyên Tán Phát Nám 03/10/1996 EX2

25 13125378 Huynh Trán Phu Nữõ 02/06/1995 Tiền Giang EX2

26 11161049 Nguyên M inh Sáng Nám 21/02/1993 Khanh Hoa EX2

27 14154052 Lê Cáọ Tháng Nám 04/05/1996 EX2

28 13116197 Nguyên Phu Thái Nữõ 21/06/1995 Ninh Thuạn EX2

29 15139123 Nguyên M inh Thuc Nám 04/11/1997 Tiền Giang EX2

30 15139128 Đọ Ngọc Trám Nữõ 14/05/1997 EX2

31 14124365 Lê Thị Thu Tráng Nữõ 22/05/1996 EX2

32 13114539 Nguyên Thị Báọ Tráng Nữõ 05/02/1995 EX2

33 13116741 Lữơng Đức Trọng Nám 16/04/1994 Bình Định EX2

34 14131203 Bui Anh Tuán Nám 02/06/1996 EX2

35 13116764 Trán Thánh Tung Nám 04/08/1995 Tra Vinh EX2
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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM6 Môn thi: EXB Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

36 15113140 Nguyễn Thị Hồng Uyễn Nữ 05/11/1997 EX2

37 14124420 Võ Thị Tuyết Vạn Nữ 03/06/1996 EX2

38 13125646 Lễ Hạ Vĩ Nữ 09/03/1995 Tp.HCM EX2

39 11172277 Nguyễn Vồ Hoang VU Nạm 18/03/1993 Quang Ngai EX2

40 13116787 Lễ Vạn Xin Nạm 28/04/1995 Tiền Giang EX2

Số học viên theo danh sách: 40 
TRUNG TÂM TIN HỌC

Trang 1 23/05/2017



TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM9 Môn thi: MAP Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 11135032 Nguyễn Công Anh Nám 28/03/1993 Đồng Nai MAP1

2 13162015 Nguyễn Thị Chung Nư 20/11/1995 MAP1

3 11151024 Nguyễn Thị Thu Cuc Nư 01/10/1993 TP.HCM MAP1

4 12124110 Lễ Quốc Dung Nám 03/11/1994 Nghệ An MAP1

5 13333152 Huynh Thị Khánh Hiễn Nư 12/08/1995 MAP1

6 13333163 Nguyễn Thị Kim Hôá Nư 04/06/1995 MAP1

7 13333197 Nguyễn Thị Thánh Huyễàn Nưõ 25/10/1995 MAP1

8 13333201 Nguyễn Ván Huynh Nám 05/12/1994 MAP1

9 13124159 Nguyễn Quang Khái Nám 14/05/1995 Gia Lai MAP1

10 10135050 Nguyễn Ngôc Lám Nám 28/06/1992 Tp. HCM MAP1

11 13333241 Nguyễn Thị Hái Lám Nưõ 06/10/1995 MAP1

12 13333243 Nguyễn NữPhương Lán Nưõ 15/09/1995 MAP1

13 13333267 Phám  Thị Thuy Linh Nưõ 28/02/1995 MAP1

14 13333275 V ô T rán  Phương Linh Nưõ 30/12/1995 MAP1

15 13162002 Trương Thánh Lông Nám 24/05/1995 MAP1

16 13124214 Hô Thị Mi Mi Nám 10/10/1995 Lam Đồng MAP1

17 13124222 Nguyễn Thị Mỵ Nưõ 05/01/1995 TP. Hồ Chí Minh MAP1

18 13333318 Nguyễn Hôáng Nám Nám 10/08/1995 MAP1

19 13333331 Trán Thị Bích Ngáân Nưõ 21/06/1994 MAP1

20 13333341 Nguyễn Hông Ngôc Nưõ 19/03/1994 MAP1

21 11151006 Huynh Tấn Phông Nám 12/09/1993 Sồng Bệ MAP1

22 13124330 Nguyễn Ván Tán Nưõ 01/04/1993 Hai Dương MAP1

23 13162083 Nguyễn Thánh Tháô Nưõ 06/04/1994 Vĩnh Long MAP1

24 13333528 Huynh Thị D iễm Thuy Nưõ 30/05/1995 MAP1

25 12124326 Lưu Ngôc Huyễn Trán Nưõ 08/02/1994 MAP1

26 13162095 Lễ Ngôc Huyễn Tráng Nưõ 21/09/1994 MAP1

27 13333562 Nguyễn Thị Mái Tráng Nưõ 25/06/1995 MAP1

28 13333563 Nguyễn Thị Phương Tráng Nưõ 25/05/1995 MAP1

29 13333565 Nguyễn Thị Thuy Tráng Nưõ 09/04/1995 MAP1

30 13333600 Phán Thánh Trí Nám 16/10/1995 MAP1

31 13124708 Đinh Tiến Tung Nám 16/07/1994 MAP1

32 13333631 Hôáng M inh Cám tu Nưõ 03/05/1995 MAP1

33 13333620 Lễ Thị Mông Tuyễn Nưõ 01/04/1995 MAP1

34 13333628 Trương Thị Mông Tuyết Nưõ 22/10/1994 MAP1

35 13333675 Trán Ngôc Như y Nưõ 24/03/1995 MAP1
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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM9 Môn thi: MAP Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

36 13333134 Phan Thanh Hai Nam 29/06/1995 MAP2

37 13124110 Võ Thị D iệu Hiền Nữ 04/05/1995 Bình Phưđc MAP2

Số học viên theo danh sách: 37
TRUNG TÂM TIN HỌC

Trang 1 23/05/2017



TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM10 Môn thi: MAP Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 12333097 Huynh Hữu Hiển Nạm 03/12/1994 MAP2

2 12333004 Nguyễn Huynh Trung Hiếu Nạm 20/09/1994 MAP2

3 10135039 Phạm  Thị Hoai Nữ 13/10/1992 Nghể An MAP2

4 13124167 Hồ Tuấn K iết Nạm 07/11/1995 Đong Thap MAP2

5 13124175 Nguyễn Thị ấi Lâm Nữ 12/03/1994 Hậu Giang MAP2

6 13333271 Trịnh Thị Nhạt Linh Nữ 22/08/1994 MAP2

7 10135062 Lục Cạo Minh Nạm 07/10/1992 Song Bể MAP2

8 13124228 Phạm  Hoang Kiễu Ngân Nạm 20/06/1995 TP. Ho Chí Minh MAP2

9 13333336 Trấn Hồ Hữu Nghĩa Nạm 12/08/1995 MAP2

10 12333178 Cấi Thạnh Nhân Nạm 11/01/1993 Long An MAP2

11 13333421 Phạm  Hữu Phương Nạm 10/02/1995 MAP2

12 13333412 Nguyễn Kim Phung Nữ 29/05/1994 MAP2

13 12124408 Thi Vạn Quỳnh Nạm 20/04/1993 Bình Thuạn MAP2

14 13333468 Nguyễn Quy Tấn Nạm 30/04/1993 MAP2

15 12124442 Phạm  Tiến Thang Nạm 12/12/1994 MAP2

16 13333469 Lễ Nguyễn Ngồc Thanh Nữ 07/11/1995 MAP2

17 12333427 Phạn Ngồc Đạn Thanh Nữõ 28/07/1994 MAP2

18 13333476 Nguyễn Quạng Thanh Nạm 20/09/1995 Gia Lai MAP2

19 13124347 Lữơng Hồng Thao Nữõ 03/08/1995 Gia Lai MAP2

20 13124383 Nguyễn Thị ThUỳ Nữõ 05/08/1995 Đak Nong MAP2

21 13333534 Phạm  Thị Thu ThUỳ Nữõ 10/11/1995 MAP2

22 13162096 Nguyễn Thị Thạnh Tram Nữõ 19/04/1995 Ninh Thuan MAP2

23 12124331 Đồ Minh Trí Nạm 29/05/1994 MAP2

24 12333454 Lễ Thị K iễu Trinh Nữõ 02/11/1993 MAP2

25 12124389 Nguyễn Châu Quynh Trong Nữõ 13/10/1994 Bình Định MAP2

26 12124347 Trần Thạnh V an Nữõ 16/12/1994 Đong Nai MAP2

27 12124353 Vồ Anh VU Nạm 12/12/1994 Lam Đong MAP2

28 13124484 Duơng Thị Thuy Vỳ Nữõ 23/09/1995 Đong Nai MAP2

29 12124360 Trần Thị Hại Yến Nữõ 27/03/1994 Long An MAP2

30 13124498 Huynh Ngồc Nhữ ỳ Nữõ 10/08/1995 Đong Nai MAP2

31 13124066 Vồ Cồng Đoan Thi lại

32 13124355 Trần Thị Thu Thao Thi lại

33 13124385 Khuc Linh Thuỳ Thi lại

Số học viên theo danh sách: 33 
TRUNG TÂM TIN HỌC

Trang 1 23/05/2017



TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI TIN HỌC KHÓA K150/ Đợt thi: 01
• • •

Ca thi: 05 Phòng máy: PM10 Môn thi: THVP Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 13153002 Kim Thanh Bach Nam 11/03/1995 Soc Trăng OP1_1

2 12112262 Trương Thanh Bình Nam 01/06/1994 Bình Định OP1_1

3 12128015 Chau Huyền Linh Chi Nư 14/10/1994 Đồng Năi OP1_1

4 12112102 Phạm  Trung Dung Nam 21/06/1994 Tiền Giăng OP1_1

5 13116334 Ha Quang Duy Nam 07/05/1994 Bình Dương OP1_1

6 13149059 Lề Thị My Duyền Nư 10/11/1994 Ninh Thuận OP1_1

7 13124111 Hoang Lề Trung Hiếu Nư 28/02/1995 Quăng Ngăi OP1_1

8 12153174 Nguyền Khắc Hồa Nam 28/04/1994 OP1_1

9 12111143 Huynh Phương Khanh Nư 11/03/1994 Bình Thuăn OP1_1

10 13149687 Phan Ng.Thị Hồng Ky Nư 25/09/1995 OP1_1

11 13125232 Nguyền M ai Tuyết Lề Nư 03/09/1995 Bình Thuăn OP1_1

12 13124181 Hồ Hưu Lưu Linh Nam 24/09/1995 Đồng Năi OP1_1

13 13128068 Lam  Phươc Lộc Nam 28/02/1995 Tp.HCM OP1_1

14 13123031 Pham  Thị Hồng Đaồ Nưõ 15/01/1995 Vung Tău OP1_1

15 13111590 Cao Khanh Ngọc Nư 31/01/1994 Bền Trề OP1_1

16 13128096 Nguyền Thị Bích Phề Nưõ 18/03/1995 Phu Yền OP1_1

17 12128111 Tran Duy Phương Nam 11/01/1993 Căn Thơ OP1_1

18 13120373 M ai Đăng Thanh Nam 02/08/1994 Thănh Hoă OP1_1

19 12153081 Tran Đặng Thồng Thai Nam 19/07/1992 Tp.HCM OP1_1

20 13116196 Nguyền Thanh Thaồ Nưõ 14/01/1995 Quăng Bình OP1_1

21 13162087 Nguyền Thị Thềm Nưõ 29/10/1995 Đồng Thăp OP1_1

22 13123145 Hồ Thị Ngoc Thi Nưõ 22/08/1995 Tp. Hồ Chí Minh OP1_1

23 12149446 Lam  Phuc Thịnh Nam 13/1/1994 OP1_1

24 13128160 Lề Nguyền My Trang Nưõ 01/01/1994 Bình Dương OP1_1

25 13115442 Vồ Cồng Trình Nam 22/01/1995 Bình Dương OP1_1

26 11154053 Huynh Thanh Tung Nam 15/01/1993 Tiền Giăng OP1_1

27 13122213 Pham  Xuân Tung Nam 17/08/1985 OP1_1

28 13124487 Nguyền Khanh Vy Nưõ 06/12/1995 Vĩnh Long OP1_1

29 12162069 Nguyền Thị Baồ X uyền Nưõ 21/01/1994 Bình Định OP1_1

Số học viên theo danh sách: 29 
TRUNG TÂM TIN HỌC
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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM5 Môn thi: EXB Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 14120083 Trương Thị Mộng Cạm Nư 02/05/1996 EX1

2 13116019 Phạm  Quốc Cương Nư 05/05/1995 Bình Định EX1

3 14124033 Nguyễn Thị Dung Nư 03/10/1996 EX1

4 15125051 Nguyễn Trương Giạng Nạm 31/08/1997 EX1

5 13363081 Nguyễn Thị Như Hạu Nư 07/09/1995 EX1

6 11122068 Chu Thị Minh Hạng Nưõ 05/08/1993 TP Hộ Chí Minh EX1

7 13116401 Nguyễn Quốc Hộạng Nạm 09/09/1995 Thưạ Thiễn Huế EX1

8 14114048 Đinh Thị Thuy Hương Nưõ 12/06/1996 EX1

9 13111248 Vộ Thạnh Huy Nạm 06/11/1993 Quạng Nạm EX1

10 13116423 V ạn Ngộc Huynh Nạm 04/11/1995 Ninh Thuận EX1

11 13116105 Nguyễn Vạn Ky Nạm 09/12/1995 Lộng An EX1

12 14124133 Trương Q uế Linh Nưõ 19/01/1994 EX1

13 13116111 Nguyễn Đình Lộng Nạm 09/01/1995 Bình Định EX1

14 13122329 Độ v u  Quynh Mại Nưõ 10/07/1995 Động Nại EX1

15 13111317 Huynh Nhạt Minh Nạm 22/10/1995 Giạ Lại EX1

16 14124156 Nguyễn Thị Ngộc My Nưõ 09/02/1996 EX1

17 14120009 Nguyễn Thị Anh Đạộ Nưõ 15/09/1996 EX1

18 14163153 Trạn Nguyễn Thuy Ngạ Nư 06/07/1996 Giạ Lại EX1

19 15125131 Độ Thị Kim Ngạn Nưõ 27/01/1997 EX1

20 13121104 Hộ Thị Hồng Nghi Nưõ 20/10/1995 EX1

21 13126204 Lễ Hộạng Yến Nhi Nưõ 02/12/1995 Phu Yễn EX1

22 13336115 Trạn Thị Yến Ny Nưõ 02/10/1993 Tiễn Giạng EX1

23 12125090 Nguyễn Thị Oạnh Nưõ 05/08/1994 EX1

24 13116163 Lễ Thạnh Phươc Nạm 08/08/1992 Bạ Rịạ Vung Tạu EX1

25 13122132 Hộạng Minh Quân Nạm 10/09/1994 Động Nại EX1

26 13111409 Vộ Vinh Sạng Nạm 15/06/1995 Tạy Ninh EX1

27 14124280 Nguyễn Thị Sư Nưõ 12/09/1996 EX1

28 14127113 Huynh Cộng Thạnh Nạm 11/11/1996 Cạn Thơ EX1

29 13116639 Nguyễn Thị Thạộ Nưõ 05/02/1995 Bễn Trễ EX1

30 14127121 Trạn Thạnh Thiện Nạm 28/09/1996 Bình Dương EX1

31 15124294 Đinh Thị Thu Thương Nưõ 09/08/1997 EX1

32 14124327 Đinh Thị Vạn Thuy Nưõ 28/08/1996 EX1

33 13122177 Trạn Thị Mại Thy Nưõ 25/04/1995 EX1

34 13122409 Tạ Thị Thuy Tiễn Nưõ 19/02/1995 EX1

35 13126428 Đổng Bạ Tươc Nạm 28/02/1994 EX1
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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM5 Môn thi: EXB Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

36 15125259 Lê Đặng Thùy Trang Nữ 10/12/1997 EX1

37 13139198 Võ Vặn Trong Nam 10/01/1995 EX1

38 13111534 Nguyên Chí Trung Nam 15/02/1995 Lõng An EX1

39 13114558 Phan Tấn Minh Tùng Nam 22/02/1995 EX1

40 14127156 Phan Ngõc v y Nam 10/01/1996 EX1

Số học viên theo danh sách: 40 
TRUNG TÂM TIN HỌC
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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ t h i  t in  h ọ c  k h ó a  K149/ Đợt thi: 51
• • •

Ca thi: 06 Phòng máy: PM7 Môn thi: EXB Giờ th i:........... , ngày thi: 28/05/2017

STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

1 13155319 Trương Đình Như ý Nư 12/08/1995 Vũng Tàu EX2

2 13155079 Hoang Nam Dương Nam 09/07/1995 Nghệ An EX3

3 14131040 Dương Thị Ngọc Giàu Nư 10/06/1996 EX3

4 13112072 Đ àm  Thị ThUý Hang Nam 02/06/1995 Già Lài EX3

5 13116385 Nong Thị Lệ Hàng Nư 13/05/1994 Làm Đồng EX3

6 14124074 Tràn Thị Thu Hàng Nư 03/05/1996 EX3

7 13116803 Tràn Thị ThUý Hàng Nam 19/08/1995 Bình Định EX3

8 14117026 Pham  Thị Thu Hà Nưõ 18/08/1996 EX3

9 13112099 Lệ Thị Hưng Nưõ 09/11/1995 EX3

10 13122288 Bui Tràn Hoa Nam 16/06/1995 Khành Hồà EX3

11 13126422 K' Nựp Nam 24/04/1993 EX3

12 13120052 Pham  Đàng Khoa Nam 07/09/1995 TP. HCM EX3

13 13116445 Huýnh Hoàng Khương Nam 30/09/1995 Cà Màũ EX3

14 13120255 Dương Hoàng Kim Nưõ 26/12/1995 Bình Dương EX3

15 14112163 VU Thị Mý Linh Nưõ 19/08/1996 EX3

16 13113310 Thach Mol Nam 14/05/1992 Sũc Tràng EX3

17 13116125 Tràn Thị D iệm  Mý Nưõ 19/05/1995 An Giàng EX3

18 13125305 Huýnh Kim Ngàn Nư 17/10/1995 An Giàng EX3

19 14125273 Nguýện Thị Thào Nguýện Nưõ 05/05/1996 EX3

20 14131116 Tràn Thị Xuân Nguýệt Nưõ 18/02/1996 EX3

21 13116530 Pham  Thị Huýnh Nhi Nưõ 20/01/1995 Bình Định EX3

22 15125033 Phan Thị Hà Đoan Nưõ 01/01/1997 EX3

23 14120039 Cao Thị M inh Phương Nưõ 02/07/1996 EX3

24 14120040 M ai Thu Phương Nưõ 03/01/1996 EX3

25 13112245 Lệ Thị D iệm  Quýện Nưõ / /1995 Đồng Thàp EX3

26 13125750 Lệ Thị Mý Sện Nưõ 26/08/1994 EX3

27 14123074 Nguýện Thị Ngoc Sương Nưõ 20/02/1996 EX3

28 13116185 Phan Xuàn Tành Nưõ 18/08/1995 Bình Định EX3

29 13125445 Hàn Thị Thanh Thào Nưõ /10/1995 Thành Hồà EX3

30 13126280 Đàng Truc Thào Nam 20/09/1995 EX3

31 14125379 v o  M inh Thào Nam 02/03/1996 EX3

32 14120049 Bui Quang Thiện Nam 28/09/1995 EX3

33 14125416 Ho Anh Thư Nưõ 02/10/1996 EX3

34 14114121 v u  Thị Thu Nưõ 17/10/1996 Tày Ninh EX3

35 14111224 Ka Thuýến Nưõ 01/09/1995 EX3
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STT Mã SV Họ và tên Phái N. Sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

36 13116269 Nguyễn Thị Tính Nữ 01/08/1992 Bình Thuận EX3

37 13116708 Hồ Thị Bao Trang Nữ 19/02/1995 Bình Định EX3

38 15122261 Đặng Tồ" Uyễn Nữ 15/09/1997 EX3

39 14120067 Nguyễn Thị Cam Van Nữ 29/11/1996 EX3

40 14111213 Lễ V iết Viễân Nam 13/05/1996 EX3

Số học viên theo danh sách: 40 
TRUNG TÂM TIN HỌC
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